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I. Giới thiệu 

Ngành cao su đóng một vai trò quan trọng trên toàn thế giới. Sản xuất toàn cầu 

chủ yếu bao gồm hai loại: cao su tự nhiên từ cây cao su và cao su tổng hợp có nguồn 

gốc từ hóa dầu. Cao su được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như lốp ô tô, giày 

dép, vật liệu xây dựng, sản phẩm công nghiệp, thiết bị y tế và hàng tiêu dùng. Trên thực 

tế tại Việt Nam từ nhiều năm qua ngành cao su đã có những hoạt động để thúc đẩy phát 

triển bền vững cho các sản phẩm từ cao su, từ đó nâng cao giá trị cao su xuất khẩu. 

Tuy nhiên, thực tế hiện nay các hộ tiểu điền đang kinh doanh cây cao su vẫn tập 

trung chủ yếu về mặt nâng cao năng suất để phát triển kinh tế, mà chưa có đầy đủ kiến 

thức và nhận thức trong việc quản lý vùng trồng cao su bền vững, hài hoà cả 3 yếu tố 

kinh tế - môi trường – xã hội. Quá trình chuẩn bị đất, trồng rừng, chăm sóc, và khai thác 

mủ, gỗ là những hoạt động có thể gây ra các tác động tức thời hoặc lâu dài đối với môi 

trường đất, nước, không khí. 

Bên cạnh đó, các biện pháp khai thác gỗ và chuẩn bị cho tái canh cao su cũng là 

nguyên nhân gây ra những tác động tới hệ sinh thái/ môi trường sống như vệ sinh vùng 

trồng cao su – chặt cây và đốt hoặc sử dụng những máy móc trọng tải lớn. Các loài cây 

trồng có thể ảnh hưởng đáng kể tới môi trường sống cũng như điều kiện phát triển tự 

nhiên, do vậy một số loài động thực vật sẽ bị ảnh hưởng hoặc mất đi trong môi trường 

sống. 

Vì vậy, đánh giá điều kiện tự nhiên hiện có và xem mức độ ảnh hưởng của hoạt 

động kinh doanh cao su đến những điều kiện như thế nào là việc cần phải xem xét kỹ 

lưỡng. Đặc biệt các tiêu chuẩn của FSC yêu cầu các chủ rừng tiến hành đánh giá trước 

khi trồng rừng nhằm tránh những tác động không tốt tới tính đa dạng sinh học và môi 

trường sống. Đánh giá này có thể coi là một phần của Đánh giá tác động môi trường 

tổng thể mà chủ rừng phải thực hiện trong tất cả các hoạt động quản lý rừng. 

* Căn cứ pháp lý và kỹ thuật 

Trong báo cáo này để Đánh giá tác động môi trường được dựa trên các căn cứ 

pháp lý như sau: 

• Luật bảo vệ môi trường của Nước CHXHCN Việt Nam số 72/2020/QH14 

ngày 17/11/2020; 

• Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 

12/6/2012; 

• Luật lâm nghiệp 2017; 

• Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính Phủ về việc quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật bảo vệ môi trường; 

• Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính Phủ quy định về 

đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi 

trường; 

• Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng FSC Quốc gia của Việt Nam (FSC-STD-VN-

01-2018) 

• Quy định về Hóa chất cấm của FSC (FSC-POL-30-001a). 

• Thông tư số 25/2024/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2024 Ban hành danh 

mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và danh mục thuốc bảo 

vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam. 
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• Thông tư số 03/2025/TT-BNNMT ngày 16/5/2025 Sửa dổi, bổ sung TT 

số 25/2024/TT-BNNPTNT về ban hành danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng 

tại Việt Nam và Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam. 

I. Mục tiêu hoạt động, nội dung và phương pháp đánh giá 

1.1. Mục tiêu                                                                                                                    

Nhằm dự báo các tác động và đưa ra biện pháp làm giảm thiểu tác động tiêu cực 

tới môi trường khi triển khai thực hiện các hoạt động kinh doanh cao su để giảm thiểu 

các tác động tiêu cực đến môi trường trong quản lý rừng bền vững.  

1.2. Nội dung đánh giá 

Nội dung đánh giá tập trung vào phân tích tác động đến môi trường bởi các hoạt 

động lâm nghiệp. Đánh giá tác động môi trường là xác định, miêu tả và phân tích các 

tác động trực tiếp và gián tiếp của hoạt động lâm nghiệp.  

 

Bảng 1. Các nội dung cần đánh giá tác động môi trường 

Các nguồn gây tác động đến môi trường từ các 

hoạt động quản lý vùng trồng cao su 

Các yếu tố về môi trường có thể 

bị  tác động 

1/ Các hoạt động trồng, chăm sóc  

- Loài cây trồng: Mức độ phù hợp với lập địa? 

- Phát dọn, xử lý thực bì (đốt/không đốt; cục bộ/toàn 

diện; cơ giới / thủ công)? 

- Làm đất trồng cao su (cục bộ/toàn diện; cơ giới/thủ 

công)? 

- Trồng rừng; 

- Mùa vụ trồng; 

- Phòng chống cháy; 

- Chăm sóc và Quản lý bảo vệ; 

- Hóa chất và thuốc BVTV đã và đang sử dụng. 

 

- Môi trường đất (Gây suy thoái 

đất, sạt lở đất); 

- Môi trường nước (Nước đầu 

nguồn, nước ngầm, nước sinh 

hoạt, hành lang bảo vệ suối, hồ); 

- Môi trường không khí (Khói, 

bụi, tiếng ồn); 

- Hành lang ven sông suối và di 

chuyển của động vật. 

2/ Hoạt động khai thác mủ/gỗ 

- Quy trình thủ tục (Đăng ký khai thác gỗ, Lập kế 

hoạch khai thác); 

- Đối với mủ: Chế độ cạo; kỹ thuật cạo; thu gom 

- Đối với gỗ: Khai thác trắng hay có thử nghiệm khai 

thác có để lại một phần nuôi gỗ lớn? 

 +Quy mô và diện tích dự kiến khai thác mủ/gỗ hàng 

năm; 

 +Công cụ sử dụng để chặt hạ, cắt khúc, bóc vỏ, vận 

xuất, vận chuyển; 

 +Phương thức khai thác gỗ: thủ công/ cơ giới; 

 +Bãi gỗ; 

 +Hệ thống đường vận xuất/vận chuyển; 

 +Sinh hoạt của công nhân khai thác; 

 +Vệ sinh rừng sau khai thác; 

 +Nguy cơ cháy nổ; 

- Thành lập tổ giám sát quy trình khai thác. 

 

- Môi trường đất (Gây suy thoái 

đất, sạt lở đất); 

- Môi trường nước (Nước đầu 

nguồn, nước ngầm, nước sinh 

hoạt, hành lang ven suối); 

- Môi trường không khí (Khói, 

bụi, tiếng ồn, hóa chất, dầu mỡ...) 

- Hành lang ven sông suối và hành 

lang di chuyển của động vật. 
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1.3. Các bước đánh giá tác động môi trường 

- Xác định các hoạt động kinh doanh cao su có thể gây tác động tiêu cực 

đến môi trường 

- Mô tả, phân tích tác động tiêu cực đến môi trường 

- Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 

1.4. Phương pháp đánh giá  

2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu 

- Dữ liệu thứ cấp thu thập tại các cơ quan lâm nghiệp liên quan: Chi cục Kiểm 

lâm tỉnh Bình Phước (cũ); Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Cục thống kê tỉnh Bình 

Phước (cũ). 

- Dữ liệu sơ cấp từ tham vấn các bên liên quan (cán bộ nông nghiệp, các trưởng 

thôn, lãnh đạo xã, các hộ dân xung quanh) và một số chủ vườn cao su trong phạm vi 

Nhóm. 

- Khảo sát hiện trường tại các lô cao su đang tiến hành các hoạt động chuẩn bị 

đất trồng, trồng cao su, hiện trường khai thác - hoạt động vận chuyển (nếu có), khu vực 

có HLSS, các lô đang cạo mủ. 

- Kế thừa, sử dụng các tài liệu, thông tin sẵn có tốt nhất trên địa bàn hoặc khu 

vực lân cận có các điều kiện tương đồng. 

- Nội dung bảng hỏi và danh sách các hộ gia đình được phỏng vấn và hiện trường 

rừng đi kiểm tra xem chi tiết ở phần phụ lục. 

2.4.2. Phương pháp xử lý, phân tích số liệu 

Phương pháp phân tích định tính và định lượng được áp dụng để phân tích dữ 

liệu thu thập được. Dữ liệu được phân tích, tổng hợp và trình bày thành các bảng biểu 

hoặc biểu đồ trong các nội dung. 

2.4.3. Khảo sát hiện trường: 

Nhóm CC cao su Linh Hương tiến hành khảo sát hiện trường theo tuyến, đặc biệt 

các tuyến có HLSS, các lô đang có hoạt động khai thác gỗ, trồng mới (nếu có) để đánh 

giá hiện trạng và các yếu tố môi trường bị ảnh hưởng. 

2.4.4. Phương pháp tham vấn các bên liên quan:  

Các kết quả sau khi khảo sát hiện trường, thảo luận nhóm, phỏng vấn sẽ được 

trao đổi, tham vấn ý kiến với các cá nhân có hiểu biết, các cá nhân am hiểu về địa phương 

và người dân khu vực. 

1.5. Thành viên thực hiện đánh giá EIA:  

TT Họ và Tên Chuyên ngành Học bằng 

1 Ngô Trí Dũng 
Quản lý Tài nguyên; 

Thực vật rừng 
Tiến sĩ 

2 Lê Thị Diễm Kiều Khoa học Môi trường Thạc sĩ 

3 Nguyễn Văn Nam Khánh Lâm nghiệp Kỹ sư 

4 Lê Hồng Phong Lâm nghiệp Kỹ sư 
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II. Kết quả đánh giá tác động môi trường 

2.1. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá 

Bảng 2.  Các tiêu chí và mức độ ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh sản 

xuất Cao su đến môi trường: 

Yếu tố Môi 

trường 

Mức độ ảnh hưởng 

Ảnh hưởng cao 

(3) 

Ảnh hưởng trung 

bình 

(2) 

Thấp hoặc Không 

ảnh hưởng 

(1) 

Đất 

- Xói mòn đất Tạo thành dòng chảy 

và khe nứt trên bề 

mặt đường, bãi gỗ, 

mặt rừng vào mùa 

mưa 

Trôi đất trên bề mặt 

đường, mặt rừng, xe 

đi vào mùa mưa 

Không có hiện tượng 

tạo vết trôi lớp đất 

phủ trên mặt đường, 

mặt rừng 

- Sạt lỡ đất Sụt lún nền đường, 

trôi nền đường, sạt 

nền đường ô tô, trôi 

nền đường, sụt lỡ ở 

khu khai thác và 

vùng lân cận 

Có hiện tượng sụt lở, 

sạt nền đường cục 

bộ, sụt lỡ đất cục bộ 

trong khu khai thác 

Không có hiện tượng 

sụt lỡ đáng kể 

- Độ màu mỡ của 

đất 

Làm trôi lượng mùn 

và ảnh hưởng đến 

năng suất cây trồng 

rõ rệt 

Ảnh hưởng đến năng 

suất cây trồng 

Ít hoặc không ảnh 

hưởng đến năng suất 

cây trồng 

- Thay đổi hiện 

trạng sử dụng 

đất vùng lân 

cận 

Làm thay đổi mục 

đích sử dụng đất, 

thay đổi cơ cấu cây 

trồng ở vùng lân cận 

Làm thay đổi mục 

đích sử dụng đất, 

thay đổi cơ cấu cây 

trồng ở một vài nơi 

Mục đích sử dụng 

đất và cơ cấu cây 

trồng cơ bản không 

thay đổi nhiều 

- Dư lượng hoá 

chất, phân bón, 

thuốc trừ sâu 

Làm thay đối chất 

lượng đất, tồn dư 

lượng lớn hoá chất, 

phân bón, thuốc 

BVTV 

Ảnh hưởng đến năng 

suất cây trồng  

Ít hoặc không ảnh 

hưởng đến năng suất 

cây trồng và chất 

lượng đất. 

Nguồn nước 

- Lượng nước Làm giảm lượng 

nước trong khe suối 

rõ rệt 

Mực nước trong suối 

có suy giảm, nhưng 

không đáng kể 

Mực nước hầu như 

không biến động 

- Khả năng thoát 

nước của khe 

suối 

Giảm tốc độ thoát 

nước của hầu hết các 

khe suối một cách rõ 

rệt 

Giảm tốc độ thoát 

nước của khe suối ở 

một số đoạn nhất 

định 

Khả năng thoát nước 

của khe suối không 

thay đổi 

- Độ đục của 

nước 

Nước trong khe suối 

đục nhiều và gây đục 

Nước trong khe suối 

đục nhưng không 

Nước khe suối vẫn 

giữ được độ trong 
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cả nguồn nước ở 

vùng phụ cận 

ảnh hưởng đến 

nguồn nước ở vùng 

hạ lưu 

- Thay đổi hiện 

trạng của khe 

suối 

Thay đổi kích thước 

của khe suối 

Thay đổi kích thước 

của khe suối nhưng 

không rõ nét 

Không thay đổi kích 

thước khe suối 

Không khí 

- Ô nhiễm không 

khí (bụi, khói, 

thuốc bảo vệ 

thực vật) 

Khu vực có đường đi 

qua rất bụi và kèm 

theo khói từ ô tô hoặc 

ảnh hưởng do hệ 

thống thuốc trừ sâu 

Khu vực có đường đi 

qua có bụi và kèm 

theo khói từ ô tô một 

vài nơi, hoặc thuốc 

trừ sâu (trong thời 

gian ngắn) 

Lượng bụi và khói 

không đáng kể 

Đa dạng sinh học 

- Đa dạng hệ 

sinh thái 

Làm suy giảm hệ 

sinh thái dẫn đến làm 

mất giá trị khoa 

học/sinh thái/văn 

hoá của dịch vụ hệ 

sinh thái 

Có ảnh hưởng đến hệ 

sinh thái nhưng 

không làm giảm giá 

trị khoa học/sinh 

thái/văn hoá của dịch 

vụ hệ sinh thái 

Không ảnh hưởng 

đến hệ sinh thái 

- Đa dạng loài Thiệt hại đến quần 

thể loài 

Có ảnh hưởng đến 

quần thể loài nhưng 

không gây thiệt hại 

Không ảnh hưởng 

đến quần thể loài 

- Đa dạng gen Gây tuyệt chủng một 

loài đặc hữu bản địa 

có giá trị khoa học, 

sinh học hoặc giá trị 

văn hoá 

Có ảnh hưởng đến 

loài đặc hữu bản địa 

Không ảnh hưởng 

đến loài đặc hữu bản 

địa có giá trị khoa 

học, sinh học hoặc 

giá trị văn hoá 

Các giá trị Hệ sinh thái cảnh quan 

- Các hệ sinh thái 

cấp cảnh quan 

lớn, HST có ý 

nghĩa quốc gia, 

khu vực hoặc 

toàn cầu  

  Vùng trồng cao su 

của Nhóm là đất 

trồng cây lâu năm,  

manh mún của các 

thành viên. Vùng cao 

su chứng chỉ của 

Nhóm không chứa 

các hệ sinh thái có ý 

nghĩa. 

Do đó, hoặt động của 

Nhóm không ảnh 

hưởng giá trị này. 

- Các hệ sinh thái 

và sinh cảnh. 

Các hệ sinh 

thái, sinh cảnh 

hoặc nơi ẩn náu 

  Diện tích chứng chỉ 

của Nhóm là đất 

trồng cây lâu năm 

thuần loài cao su, rất 

phổ biến ở VN, 
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của các loài 

hiếm, bị đe dọa, 

hoặc nguy cấp. 

chính vì vậy các diện 

tích của Nhóm 

không có tính đại 

diện hay đặc thù. 

Do đó, hoặt động của 

Nhóm không ảnh 

hưởng giá trị này. 

- Dịch vụ hệ sinh 

thái xung yếu. 

Dịch vụ hệ sinh 

thái cơ bản 

trong các tình 

huống xung 

yếu, bao gồm 

khu vực bảo vệ 

của đầu nguồn 

nước và kiểm 

soát xói mòn 

đất và những 

vùng đất dốc dễ 

bị tổn thương. 

  Diện tích rừng của 

nhóm là diện tích  

trồng cây lâu năm 

thuộc quyền sử dụng 

hoặc được giao cho 

các hộ dân. Do đó, 

khu vực cao su của 

nhóm không có rừng 

phòng hộ. 

Do đó, hoạt động của 

Nhóm không ảnh 

hưởng giá trị này. 

Dựa vào bộ tiêu chí đã được xây dựng, nhóm đánh giá sẽ tiến hành phỏng vấn 

các bên liên quan và điều tra hiện trường để có cơ sở phân tích và kết luận sự ảnh hưởng 

của các hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến các yếu tố môi trường. 

 

2.2. Các tác động tiềm ẩn của thiên tai đến môi trường 

- Nguy cơ tác động đến môi trường nước mặt: Qua khảo sát hiện trường 

chưa phát hiện được các ảnh hưởng tiêu cực của hoạt động kinh doanh cao su đến chất 

lượng nguồn nước và dòng chảy của sông, suối.  

Tuy nhiên, trong mùa mưa bão, lượng mưa lớn, dài ngày, dòng chảy tại các sông, 

suối sẽ rất mạnh dễ làm cho tầng đất bở rời. Điều này gây ra hiện tượng xói mòn, sạt lỡ, 

làm đục nguồn nước thậm chí thay đổi dòng chảy tại một số đoạn khe, suối, ao, hồ. 

- Nguy cơ tác động đến môi trường đất: Mùa mưa bão kéo dài, lượng mưa 

lớn tập trung vào một số tháng trong năm. Cho nên, vào mùa mưa bão thường xuất hiện 

ngập úng vườn cao su, hoặc bão, lốc xoáy gây dổ ngã cây với diện tích lớn. Điều này 

gây ra những thiệt hại về kinh tế và tác động tiêu cực đến môi trường đất như sạt lỡ, 

biến dạng nền đất tại một số vị trí do đất bị nén, bào mòn khi lao gỗ, hay tạo thành rãnh, 

đường nước chảy khi mưa lớn. 

- Nguy cơ cháy rừng: Cháy rừng sẽ làm phát sinh một lượng lớn khí thải 

độc hại và bụi vào môi trường, đồng thời tiềm ẩn rủi ro huỷ diệt môi trường sống của 

một số loài sinh vật xung quanh cũng như ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng sống 

gần rừng. Ngoài các nguyên nhân do con người (đốt thực bì không kiểm soát, đốt rác 

gần rừng, thắp nhang, đốt vàng mã tại các khu vực mồ mã gần rừng…), nguy cơ cháy 

rừng có thể xảy ra do thời tiết hanh khô vào mùa nắng nóng, kết hợp sự thiểu cẩn trọng 

trong việc sử dụng lửa của hộ gia đình sẽ tăng nguy cơ cháy. Ngoài ra, sấm sét trong 

mưa giông cũng là một trong các nguyên nhân gây cháy rừng. 
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2.3. Đánh giá các tác động của hoạt động sản xuất cao su đến môi trường 

2.3.1. Tác động tích cực 

Các hoạt động sản xuất cao su có ảnh hưởng đến môi trường bao gồm hoạt động 

xử lý thực bì trước trồng rừng, làm đất, trồng cây, chăm sóc, khai thác và vận xuất, vận 

chuyển. Một số hoạt động kể trên có tác động tích cự đến môi trường ở thời điểm hiện 

tại trước mắt cũng như những tác động tích cực lâu dài. 

Qua khảo sát phỏng vấn và tiến hành đánh giá thực địa, chúng tôi tổng hợp các 

tác động tích cực của hoạt động sản xuất kinh doanh cao su như sau: 

Bảng 3. Tác động tích cực của hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến môi 

trường 

 

 

Nội dung 

 

Hoạt động 

Tác động 

tích cực hiện 

tại 

Tác động 

tích cực lâu 

dài 

Làm đất Đào hố thủ công X X 

Đào hố cơ giới X  

 

Trồng cây 

Bón lót X  

Chừa hành lang ven suối X X 

 

Chăm sóc  

Bón thúc X  

Vệ sinh sau khai     thác Cành, nhánh, ngọn được để lại 

tại rừng 

 X 

Gốc cây chừa lại không đào bỏ  X 

Khi tham gia vào nhóm CC cao su Linh Hương, người dân đã thực hiện các 

phương án, giải pháp quản lý cao su bền vững. Để được cấp chứng chỉ rừng, chủ rừng 

hoặc hộ nhận khoán cần tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chí của tiêu chuẩn FSC liên 

quan đến việc xử lý thực bì không đốt, hoặc đốt có kiểm soát; sử dụng nguồn giống có 

xuất xứ rõ ràng cho chu kỳ tiếp theo, không được sử dụng các loại thuốc hóa học nằm 

trong danh mục cấm; bảo vệ và làm giàu đai xanh, vùng đệm ven khe suối, ao hồ, hạn 

chế mở đường, khai thác tác động thấp…đã góp phần rất lớn trong việc chống thoái hóa 

đất, hạn chế xói mòn và sạt lở đất, duy trì tính chất lý hóa tính của đất cũng như tăng độ 

phì cho đất, đảm bảo tính bền vững cho những hoạt động kinh doanh rừng ở những chu 

kì tiếp theo và về lâu dài. 

Người dân đào hố trồng cao su theo 02 phương thức là thủ công và phương tiện 

cơ giới. Kích thước hố thông thường là: 

+ Khoan hố bằng cơ giới: đường kính hố khoan ≥60 cm, độ sâu ≥60 cm; 

+ Múc hố bằng cơ giới: kích thước chiều rộng của gàu múc ≥60 cm và hố phải 

đảm bảo chiều sâu ≥60 cm. Khi múc hố, lớp đất mặt của lần múc thứ nhất được để riêng 

sát miệng hố, lớp đất của các lần múc tiếp theo được để lại trong hố; 
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+ Đào hố bằng thủ công: hố có kích thước dài 60 cm, rộng 60 cm, sâu 60 cm, đáy 

hố rộng 50 x 50 cm. Khi đào thủ công phải để riêng lớp đất mặt và lớp đất đáy; 

Với kích thước này, việc đào hố ít ảnh hưởng đến kết cấu đất, hiện tượng rửa trôi 

ít xảy ra. Việc đào hố bằng phương tiện cơ giới có một số ưu điểm như sau: Đỡ mất sức 

lao động; Cành nhánh sau khai thác không ảnh hưởng đến việc múc hố; Gốc chặt sau 

khai thác không cần đào thủ công, xe múc có thể múc gốc cây sau khai thác nếu cần 

thiết. 

Trong quá trình trồng và chăm sóc vườn cao su, có nhiều hộ gia đình đã tiến hành 

bón lót, bón thúc việc làm này có tác dụng tích cực trước mắt cho cây trồng và về lâu 

dài đối với tài nguyên đất ở khu vực. Đất sẽ được bổ sung và duy trì dinh dưỡng, ít xảy 

ra hiện tượng thoái hoá đất khi canh tác với cường độ cao, tuy nhiên phải đảm bảo rằng 

thành phần phân bón nằm trong danh lục cho phép của pháp luật Việt nam và tiêu chuẩn 

FCS, bên cạnh đó nguồn gốc xuất xứ của thuốc BVTV phải đảm bảo tính rõ ràng đồng 

thời tuân thủ các nguyên tắc về sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật. 

Hiện tại, thành viên Nhóm CC cao su Linh Hương chưa có thành viên tái canh. 

Nhưng qua khảo sát thực tế tại địa phương, tập quán của người dân địa phương phần 

lớn vẫn đốt thực bì trước khi trồng tái canh. Tuy nhiên, có một số hộ dân đã thay đổi 

cách xử lý thực bì, chuyển từ đốt sang thu dọn và để lại cành nhánh và gốc chặt tại rừng 

sau khai thác. Xét về khía cạnh môi trường, đây là hoạt động có ý nghĩa đến việc bảo vệ 

đất, tầng đất mặt được  lớp thảm tươi bao phủ sẽ hạn chế việc xói mòn rửa trôi, đồng 

thời sẽ hạn chế được sự xuất hiện của các loài cây ưa sáng. Về lâu dài khi các vật liệu 

này phân huỷ sẽ tăng thêm độ mùn cho tầng đất mặt. 

Bên cạnh đó việc người dân để lại gốc cây không tiến hành đào bỏ khi trồng rừng 

sẽ có tác dụng nhiều mặt đến môi trường đất. Thứ nhất, không làm phá vỡ kết cấu đất 

nếu không đào gốc và hạn chế được hiện tượng rửa trôi đất khi mưa xuống. Thứ hai, sau 

1 chu kỳ trồng rừng gốc cây để lại sẽ tự phân huỷ và tăng lượng mùn cho đất. 

Vùng cao su được cấp chứng chỉ phải đảm bảo tiêu chí là duy trì và làm giàu các 

đai xanh vùng đệm, bảo vệ các dạng sinh cảnh dễ bị tổn thương, dành một phần diện 

tích nhất định để quản lý, bảo vệ và phục hồi vùng đệm. Kết quả của hoạt động này sẽ 

tạo ra các mảng tự nhiên là môi trường sống cho các loài. 

Trong quá trình khảo sát điều tra, chúng tôi nhận thấy phần lớn người dân đã có 

ý thức bảo vệ hành lang ven suối. Các hộ không tiến hành trồng cao su sát mép suối mà 

đã có chừa thảm thực vật tự nhiên ven khe, suối. Điều này có ý nghĩa tích cực đối với 

nguồn nước trong khu vực, dòng chảy ổn định không bị sạt lỡ gây hiện tượng mở rộng 

dòng chảy. 

Ngoài ra, để phân chia lô trên hiện trang cũng như bảo vệ lô cao su, một số hộ 

tiến hành móc đất khu vực bìa lô, để tạo thành ranh giới giữa các lô. Hiện tại, qua khảo 

sát khu vực ranh giới này chưa có dấu hiệu sạt lỡ hay xói mòn, phần lớn có thảm thực 

vật tự nhiên phát triển. Một số chủ lô cao su chủ động bỏ cành nhánh khô xuống để hạn 

chế xói mòn vào mùa mưa.  

2.3.2. Tác động tiêu cực 

Căn cứ vào các tiêu chí và mức độ ảnh hưởng được xây dựng ở Bảng 2, nhóm 

đánh giá đưa ra các tác động tiêu cực và mức độ tác động đối với từng hoạt động sản 

xuất kinh doanh cao su tại Nhóm Chứng chỉ cao su Linh Hương như Bảng 4. 
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Bảng 4.  Mức độ tác động của hoạt động sản xuất cao su đến Môi trường 

 

Nội dung Hoạt động MT Đất MT Nước 

Xử lý thực bì trước  

khi trồng 

Đốt 
2 2 

Trồng cây Đào gốc cây 2 1 

Bón lót 1 1 

Chăm sóc rừng Bón thúc 1 1 

Sử dụng thuốc BVTV   

 

Khai thác 

Làm đường lâm sinh 2 1 

Chặt hạ cây bằng cưa xăng 2 1 

Vận xuất, vận 

chuyển 

Thả gỗ lao dốc tập kết 2 1 

Vận chuyển gỗ ra khỏi rừng 2 1 

Vận chuyển gỗ về điểm mua 

bán 
1 1 

Rác thải trong trồng 

rừng, khai thác mủ, 

chăm sóc và khai 

thác gỗ 

Rác thải sinh hoạt: Bao bì 

nilon, hộp cơm, chai nhựa 

đựng nước… 

Rác thải là chai lọ thuốc 

BVTV, hoá chất trong chăm 

sóc 

Bao phân chuồng  

2 2 

Trồng xen một số 

loài cây ngắn ngày 

trong năm trồng đầu 

tiên 

Trồng xen sắn và chuối trong 

năm đầu. Tỷ lệ hộ trồng xen 

rất nhỏ 
- - 

Trong các yếu tố môi trường, đất là yếu tố bị ảnh hưởng nhiều nhất trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp vì hầu hết các hoạt động sản xuất đều diễn ra trên 

hiện trường rừng. Bên cạnh đó môi trường nước ít bị ảnh hưởng hơn tuy nhiên vẫn có 

ảnh hưởng nhất định, ảnh hưởng chủ yếu đến môi trường nước ở khía cạnh chất lượng 

nước (nước bị ô nhiễm) nếu việc sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật không tuân thủ các 

tiêu chuẩn quy định, chất thải từ các trạm thu mủ thải xuống các sông, suối, khe ven 

rừng. Môi trường không khí là yếu tố ít bị ảnh hưởng nhất, nếu cháy rừng xảy ra hoặc 

người dân đốt thực bì với cường độ lớn thì môi trường không khí sẽ ít nhiều bị ảnh 

hưởng bởi khói bụi và các chất khí thải ra môi trường. 
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Bảng 5. Tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến môi trường 
 

Nội dung Hoạt động Tác động 

hiện tại 

Tác động 

lâu dài 

Xử lý thực bì 

trước  khi trồng 

Đốt X 
X 

Trồng cây Móc gốc X X 

Bón lót  X 

Chăm sóc rừng Bón thúc  X 

Sử dụng thuốc BVTV X X 

 

Khai thác 

Làm đường lâm sinh X X 

Chặt hạ cây bằng cưa xăng  X 

Vận xuất, vận 

chuyển 

Thả gỗ lao dốc tập kết X X 

Vận chuyển gỗ ra khỏi rừng X X 

Vận chuyển gỗ về điểm 

mua bán 
 X 

Rác thải trong 

sinh hoạt khi 

trồng rừng 

Bao bì nilon, hộp cơm, chai 

nhựa đựng nước… X X 

(Nguồn: khảo sát hiện trường và thảo luận nhóm, 2025) 

Có thể thấy rằng, sự ảnh hưởng của các hoạt động trong sản xuất kinh doanh cao 

su có thể ảnh hưởng trước mắt và có thể để lại hậu quả lâu dài hoặc ảnh hưởng lâu dài 

nếu không có các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu kịp thời. Một số hoạt động điển 

hình bao gồm: 

1.  Hoạt động đốt thực bì trước khi trồng rừng và sau khai thác 

Qua khảo sát hiện trường và thảo luận nhóm, phần lớn người dân xử lý thực bì 

trước khi trồng rừng bằng cách đốt để giải phóng mặt bằng. Điều này làm ảnh hưởng 

lớn đến chất lượng đất ở khu vực này, các nghiên cứu cho thấy rằng, khi mặt đất bị đốt 

nóng, nhiệt độ đất tăng lên, dẫn đến cấu trúc vật lý của đất bị phá vỡ, đất dễ bị xói mòn 

rửa trôi, đất thay đổi sẫm màu hơn dẫn đến khả năng hấp thụ nhiệt lớn, làm cho nhiệt độ 

đất càng nóng lên. Đồng thời đốt thực bì làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sẽ 

làm phát sinh một lượng lớn khí thải độc hại và bụi vào môi trường, ảnh hưởng đến tài 

nguyên sinh vật dưới đất, trên mặt đất và các khu vực lân cận. 

Địa bàn đánh giá là khu vực nắng nóng vào mùa khô, nền nhiệt độ vào mùa cháy 

rừng rất cao, cùng với sự ảnh hưởng của gió khô nóng nên nguy cơ xảy ra cháy rừng 

luôn ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Khi xảy ra cháy rừng thường cháy lớn và 

để lại thiệt hại nặng cho chủ rừng 
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Do vậy, việc xử lý thực bì bằng phương pháp đốt cần hạn chế về mặt quy mô và 

cần lựa chọn thời điểm đốt thích hợp để hạn chế những tác hại về mặt môi trường nêu 

trên.  

Nhóm CC cao su Linh Hương cần xây dựng và ban hành quy định/quy trình cũng 

như hướng dẫn về việc xử lý thực bì bằng phương pháp đốt cục bộ có kiểm soát (gom 

dọn thực bì theo đám nhỏ hoặc theo băng). Tổ chức tập huấn, hướng dẫn phổ biến rộng 

rãi cho người dân đặc biệt là các đối tượng nhà thầu, người lao động tham gia trực tiếp 

vào hoạt động trồng rừng. Bên cạnh đó tăng cường công tác giám sát trước, trong và sau 

quá trình chuẩn bị hiện trường trồng rừng. 

 

Hình 1. Đốt thực bì theo đám trước khi đào hố trồng rừng 

Móc gốc trước khi trồng rừng 

Để chuẩn bị cho công tác trồng rừng người dân dùng máy móc toàn bộ gốc cây 

của chu kỳ trước lên để thuận lợi cho công tác cày đât. Theo các hộ dân và cán bộ Nông 

nghiệp xã thì việc này nhằm giảm thiểu các loại nguồn bệnh, nấm và ký sinh sau nhiều 

luân kỳ kinh doanh. 

Tuy nhiên, việc xử lý đất trồng rừng bằng hình thức cày và móc gốc trên toàn bộ 

diện tích, đưa toàn bộ ra khỏi rừng bằng máy cơ giới có nguy cơ tiềm ẩn làm thay đổi 

kết cấu môi trường đất, xói mòn đất nếu được thực hiện ở những nơi có địa hình chia 

cắt, độ dốc cao. Tuy nhiên địa hình khu vực trồng của Nhóm CC cao su Linh Hương 

tương đối bằng phẳng, vì vậy tác động tiêu cực tới môi trường đất là không đáng kể. 

Nhóm CC cao su Linh Hương khuyến khích các hộ dân trừ lại các gốc chặt, cành 

nhành lại trong Rừng để trả lại một phần chất mùn cho đất. 
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2. Đào hố 

- Đào hố thủ công: 

Trước đây việc đào hố trồng Cao Su được thực hiện bằng biện pháp thủ công 

(cuốc) được áp dụng phổ biến. Kích thước hố đào thông thường là 50 x 50 x 50 cm. 

Việc này ít gây ảnh hưởng tới kết cấu đất, hiện tượng rửa trôi, xói mòn tại hố trồng ít 

xảy ra. Góp phần tích cực trong việc hạn chế xói mòn, bảo vệ đất. 

- Với sự phát triển của xã hội và yêu cầu về cơ giới hóa trong sản xuất nâng cao 

thì đến nay Đào hố bằng máy cơ giới được sử dụng một cách phổ biến. Hai loại máy 

hay được sử dụng là máy Khoan lỗ hoặc máy đào. Hố được đào với kích thước 60x60x60 

cm, trên các khu vực diện tích đất bằng phẳng nên việc này gây tác động tiêu cực tới 

môi trường đất là không đáng kể. Nó giúp tạo độ tơi xốp cho hố trồng rừng và giúp cây 

phát triển tốt hơn. 

3.  Túi bầu 

Túi bầu, túi ni lông khi trồng rừng xé vỏ túi bầu và vứt lại tại rừng không thu 

gom hoặc thu gom không hết, hoặc chôn lấp ngay tại gốc trồng/hố trồng dẫn đến nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường đất rất nghiêm trọng, nếu không thu gom thì nó sẽ chôn vùi 

trong đất và sẽ khó phân huỷ, từ đó dẫn đến chất lượng đất bị suy giảm nghiêm trọng. 

Theo các nhà khoa học trên thế giới cho biết, tác hại nguy hiểm nhất của túi nilon tới 

môi trường chính là tính chất rất khó phân hủy trong điều kiện tự nhiên. Sự tồn tại của 

nó trong môi trường sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đất và nước, bởi túi nilon lẫn 

vào đất sẽ làm thay đổi tính chất vật lý của đất gây xói mòn đất, làm cho đất không giữ 

được nước, dinh dưỡng, ngăn cản ôxy đi qua đất ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây 

trồng. 

4. Sử dụng hoá chất, phân bón, thuốc trừ sâu bệnh hại 

Trong quá trình trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ các hộ dân có sử dụng phân bón 

NPK, thuốc diệt mối, vôi, và các loại Các loại thuốc điều trị các bệnh thường gặp ở cây 

Cao Su như: Phấn trắng, Nấm hồng, nứt vỏ xì mũ. Việc lựa chọn các loại phân và thuốc 

sử dụng tuân thủ theo quy trình trồng cây Cao Su do Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

ban hành, tuân thủ theo quy định của Việt Nam và của FSC. 

Nếu quá lạm dụng việc việc sử dụng thuốc diệt Mối, Thuốc trừ sâu, bệnh trên 

quy mô lớn và diện rộng sẽ gây ảnh hưởng tác động tiêu cực cho môi trường. 

Bên cạnh đó, các bao bì, túi đựng phân NPK, phân chuồng cũng được ghi nhận 

bị vứt bỏ lại trong rừng Cao Su tại các gốc cây. 
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Hình 2. Bao phân hữu cơ được để lại trên vườn cao su 
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Hình 3. Một số loại phân, hoá chất BVTV người dân thường sử dụng 

 

5. Hoạt động khai thác-mở đường lâm sinh 

Đối với các diện tích cao su có độ dốc lớn, nếu tiến hành khai thác vào mùa mưa 

sẽ dẫn đến việc đất trống và tăng dòng chảy bề mặt, đồng thời việc mở đường làm đường 

lâm sinh để vận xuất vận chuyển mà chưa tuân thủ theo hướng dẫn khai thác tác động 

thấp trong quá trình khai thác sẽ gián tiến dẫn đến tình trạng đất bị cày xới dễ bị xói 

mòn rửa trôi và đặc biệt rất dễ sạt lỡ khi trời mưa. 

Việc khai thác và lao gỗ trên dốc xuống bãi tập kết cũng là một nguyên nhân dẫn 

đến hiện tượng tạo dòng chảy gây ra xói mòn và sạt lỡ đất. 

Trong quá trình vận chuyển gỗ về điểm mua bán các xe vận chuyển có thể gây 

hiện tượng hỏng mặt đường đất, lầy lội vào mùa mưa và bụi vào mùa khô. 

Bên cạnh đó, trong quá trình khai thác, nhóm khai thác sử dụng cưa xăng để cắt 

cây, nhưng chưa có biện pháp hạn chế và thu gom dầu mỡ từ cưa xăng rơi vãi ra môi 

trường. Lượng nguyên liệu cưa xăng rò rỉ ra môi trường sẽ gây ô nhiễm dầu mỡ đối với 

đất sản xuất và nguồn nước mặt xung quanh khu vực khai thác. 

Hiện tại Nhóm CC cao su Linh Hương chưa ghi nhận có vườn nào của thành viên 

khai thác vườn để tái canh. Do đó, cần có các lớp tập huấn về kỹ thuật khai thác tác động 

thấp và ATLĐ trong khai thác để phòng ngừa các tác động đến môi trường khi diễn ra 

hoạt động thanh lý vườn. 

6. Rác thải trong sinh hoạt khi trồng, chăm sóc, khai thác mủ/gỗ cao su 

Rác thải trong sinh hoạt là một vấn đề rất nan giải, cùng với xu thế hiện nay, các 

vật dụng sử dụng một lần ngày càng tiện lợi và giá thành rẻ đã tạo cho người dùng sự 

thuận tiện, tuy nhiên sau khi sử dụng đã để lại môi trường mối đe dọa khá lớn. Trong 

các hoạt động sản xuất kinh doanh rừng cũng không phải ngoại lệ, người dân sử dụng 

các hộp xốp để dựng cơm, dùng bao bì ni lon để đựng thức ăn và dùng chai nhựa để 

đựng nước uống. Sau khi sử dụng họ đã để lại tại rừng một lượng rác thải sinh hoạt 

không hề nhỏ. 
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Ngoài ra, trong quá trình chăm sóc, bón thúc phân bón cho vườn cao su, nhiều 

hộ gia đình bỏ lại các túi phân bón, thuốc BVTV lại trên mặt vườn. Các loại rác thải này 

khó phân huỷ, và có thể chứa các chất gây ô nhiễm môi trường đất, nước. 

 

Hình 4. Rác thải sinh hoạt và vỏ chai thuốc BVTV để lại trên vườn 

 

7. Rác thải sinh hoạt khu vực dân sinh 

Khu vực rừng Cao Su của các hộ dân phổ biến nằm đan xen trong các khu dân 

cư, do vậy rác thải phát sinh từ sinh hoạt của các hộ dân là rất lớn. Tuy chính quyền địa 

phương đã có quy định về thu gom rác thải sinh hoạt và có những điểm thu rác thải theo 

quy định, nhưng một số hộ dân vẫn tự ý vứt rác thải sinh hoạt ra các khu vực rừng cây 

Cao Su. Rác thải sinh hoạt phổ biến là các loại túi ni long, chai lọ, hộp nhựa khó phân 

hủy. Chúng sẽ gây tác động tiêu cực về mặt lâu dài tới môi trường đất, nước và không 

khí khu vực xung quanh. Tình trạng này đang diễn ra khá phổ biến trong khu vực. 
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Hình 5. Rác thải sinh hoạt và chai lọ thuốc BVTV trong vườn cao su 

Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát hiện trường, một số khu vực chính quyền địa 

phương đã phối hợp cùng người dân và Công ty môi trường bố trí các thùng rác ven bìa 

rừng và đường dân sinh để thu gom rác thải sinh hoạt. 
 

8. Trồng xen cây công nghiệp ngắn ngày 

Qua khảo sát hiện trường và phỏng vấn các hộ thành viên, một số ít hộ gia đình 

tận dụng năm đầu tiên trồng cao su, đất còn trống sẽ được tận dụng trồng xen cây sắn, 

chuối để tăng thu nhập. Trong quá trình trồng sắn một số hộ gia đình có sử dụng thuốc 

trừ cỏ trong quá trình trồng và chăm sóc sắn. Loại thuốc được hộ gia đình sử dụng có 

thành phần là Glufosinate-ammonium. Thành phần hoá chất nằm trong danh sách được 

cấp phép sử dụng tại Việt Nam theo Thông tư số 25/2024/TT-BNNPTNT, ngày 

16/12/2024 và Thông tư số 03/2025/TT-BNNMT ngày 16/5/2025 Sửa dổi, bổ sung TT 

số 25/2024/TT-BNNPTNT về danh sách thuốc trừ sâu của FSC (FSC-POL-30-001a). 

Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc BVTV trong trồng sắn xen cao su không phổ biến trong 

phạm vi chứng chỉ. Đồng thời, tỷ lệ hộ sử dụng thuốc BVTV trong xử lý cỏ không chiếm 

số đông. Cho nên ảnh hưởng đến môi trường của hoạt động trồng xen cây sắn trong năm 

đầu tiên là không đáng kể. 

III. Các biện pháp giảm thiểu 
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Bảng 6. Phân tích thực trạng và Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực  

đến môi trường 
 

Thực trạng Mức độ 

ảnh 

hưởng 

Đề xuất giải pháp 

Đốt xử lý thực bì trước 

khi trồng 

Cao - Tuyên truyền nâng cao nhận thức, hạn chế việc sử 

dụng lửa để đốt thực bì. Nên xử lý thực bì bằng cách 

băm nhỏ thực bì và để thực bì tự phân huỷ. 

- Tập huấn kỹ thuật nâng cao năng lực cho người 

dân 

- Không được đốt xử lí thực bì khi có dự báo cháy 

rừng cấp 4 và cấp 5. 

- Kết hợp với lực lượng chức năng giám sát chặt 

chẽ việc sử dụng lửa đốt thực bì vào mùa khô, nóng. 

- Trong trường hợp phải sử dụng biện pháp đốt xử 

lý thực bì cần hướng dẫn kỹ thuật và khuyến khích 

người dân xử lý thực bì bằng cách gom thành từng 

đống, từng luống 

Túi bầu bỏ lại tại rừng 

khi trồng cây 

Trung bình -Tuyên truyền, nhắc nhở người trồng cao su nên 

đem  theo vật dụng để thu gom túi bầu về nơi tập 

kết. 

-Xây dựng quy trình xử lý và giảm thiểu rác thải 

đảm bảo các hộ gia đình tuân thủ việc thu gom túi 

bầu sau khi trồng rừng. 

- Thay thế túi bầu ni lon bằng túi bầu tự phân hủy, 

túi bầu sinh học, túi bầu thân thiện với môi trường 

nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Rác thải trong sinh 

hoạt khi trồng, chăm 

sóc và khai thác mủ/gỗ 

cao su 
 

Trung bình - Khuyến cáo người dân không sử dụng túi nilon, 

hộp xốp, chai nhựa dùng 1 lần mà nên đựng thức 

ăn, nước uống trong các vật dụng dùng lâu dài như 

hộp đựng thực phẩm, chai nước thuỷ tinh hoặc ca 

nhựa dùng nhiều lần. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về 

tác hại của rác thải nhựa, nilon, tự giác thu gom  

rác thải sinh hoạt về nơi tập kết. 

- Các túi phân phải được thu gom ra khỏi rừng sau 

khi phân đã tan hết 
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Mở đường lâm sinh           khi 

khai thác 

 

 

 

 

Thấp 

 

 

 

 

- Rừng của Nhóm CC cao su Linh Hương đa phần 

ở vùng đất bằng, độ dốc thấp, và dùng lại các tuyến 

đường cũ, không gây ảnh hưởng môi trường; 

- Sau khi khai thác cần khẩn trương tiến hành 

trồng phủ xanh. 

- Nên tận dụng đường lâm sinh đã có, hạn chế việc  

mở nhiều đường lâm sinh trên cùng 1 khu vực. 

Xói mòn đất do quá 

trình khai thác vận 

xuất, vận chuyển 

Trung bình - Cần tránh việc tập trung một vị trí lao gỗ để hạn 

chế việc tạo rãnh xói mòn. 

-Nên sử dụng máng lao để lao gỗ ở các khu vực có 

độ dốc cao. 

-Đảm bảo tải trọng cho phép khi tham gia giao 

thông, đặc biệt là các đường dân sinh có kết cấu 

bán kiên cố.    

Hóa chất, nhiên liệu sử 

dụng trong vận hành 

cưa xăng và xe vận 

chuyển 

Trung bình -Tập huấn phương thức khai thác tác động thấp. 

-Tuyên truyền nâng cao ý thức giám sát của chủ 

rừng trong quá trình khai thác, vận chuyển 

Xử lý đất trước khi 

trồng rừng bằng hình 

thức cày, xới lật đất 

trên toàn bộ bền mặt và 

móc gốc chặt đưa ra 

ngoài bằng máy cơ giới 

Trung bình - Trồng các cây mới ở giữa 2 hàng gốc cũ. Các 

gốc                 cũ sẽ tự hoại để cung cấp dinh dưỡng cho đất; 

 

Phân bón hóa học sử 

dụng trong quá trình 

trồng và chăm sóc 

Trung bình -Tập huấn cho người dân sử dụng an toàn hóa chất 

bảo vệ thực vật. 

- Lập danh mục các loại hoá chất cấm, niêm yết ở 

các vị trí nhà cộng đồng xóm, UBND xã để các hộ 

dân nắm thông tin. 

- Giám sát các loại phân bón, hoá chất BVTV 

người dân đưa vào sử  dụng. 

Hành lang ven khe, 

suối 

Thấp - Thiết lập vùng đệm chống xói mòn, ô nhiễm cho 

các sông suối, dòng chảy và kênh thoát nước-nơi có 

thảm thực bì tự nhiên. 

- Tập huấn về quy trình bảo vệ hành lang ven suối 

và những lợi ích, giá trị của bảo vệ hành lang ven 

suối. 
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Trồng xen cây ngắn 

ngày trong năm đầu 

Thấp -Tập huấn cho người dân sử dụng an toàn hóa chất 

bảo vệ thực vật. 

- Lập danh mục các loại hoá chất cấm, niêm yết ở 

các vị trí nhà cộng đồng xóm, UBND xã để các hộ 

dân nắm thông tin. 

- Giám sát các loại phân bón người dân đưa vào sử  

dụng. 

IV. Kế hoạch giám sát 

Bảng 7. Ma trận đánh giá tác động môi trường và kế hoạch giám sát 
 

Hoạt 

động 
Tác động tiềm ẩn 

Mức độ tác động 

Biện pháp giảm 

thiểu tác động 

Thời 

gian và 

số lần 

giám sát 

Nghiệm 

trọng 

Ít 

nghiêm 

trọng 

Không 

tác 

động 

- Trồng, 

chăm 

sóc và 

khai 

thác mủ 

 

- Gây ô nhiễm đất 

- Ô nhiễm nguồn 

nước 

- Ô nhiễm không 

khí 

 

 

x 

 ▪ Không sử 

dụng các loại 

thuốc, hóa 

chất bị cấm 

▪ Thu gom túi 

bầu, vỏ chai 

đựng hóa chất 

bảo vệ thực vật 

để xử lý đúng 

quy định 

▪ Bố trí 

thùng/túi thu 

gom rác thải 

sinh hoạt tại 

bìa rừng 

▪ Phải có hành 

lang giữa vườn 

trồng và cộng 

đồng dân cư 

▪ Tuân theo biện 

pháp PCCR 

của Hạt kiểm 

lâm và chính 

quyền địa 

phương trong 

việc đốt thực 

bì, đặc biệt vào 

mùa khô, 

nóng. 

Trong 

lúc thực 

hiện và 

giám sát 

định kỳ 

hàng 

năm. 
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Trồng 

xen cây 

ngắn 

ngày 

trong 

nằm đầu 

trồng 

cao su 

- Gây ô nhiễm đất 

- Ô nhiễm nguồn 

nước 

 

 

x 

 ▪ Không sử 

dụng các loại 

thuốc, hóa 

chất bị cấm 

▪ Thu gom túi 

bầu, vỏ chai 

đựng hóa chất 

bảo vệ thực vật 

để xử lý. 

Trong 

lúc thực 

hiện và 

giám sát 

định kỳ 

Hoạt 

động 

trong lô 

khai 

thác 

Đất 

- Xói mòn đất 

- Mất ổn định tại 

các khu vực dốc, 

bờ sông, suối 

- Rửa trôi chất 

dinh dưỡng, chất 

hữu cơ 

-  Đất bị ô nhiễm 

Nguồn nước 

- Giảm chất lượng 

nước 

- Nước sông, suối, 

ao hồ bị đục, bẩn 

- Khả năng thoát 

nước giảm do bị 

bồi tụ đất trong 

các lòng suối 

Thực vật 

- Đe dọa sự mất đa 

dạng sinh học 

 

x 

 ▪ Phải có thiết 

kế khai thác 

trước khi tiến 

hành khai thác 

▪ Ngừng hoạt 

động khai thác 

khi trời mưa 

▪ Tuân thủ kỹ 

thuật khai thác 

tác động thấp 

▪ Giữ lại hành 

lang bảo vệ 

suối 

▪ Giữ lại các cây 

tự nhiên làm 

nguồn thức ăn, 

nơi làm tổ cho 

động vật 

hoang dã 

Trong 

lúc thi 

công và 

giám sát 

định kỳ 

hàng 

năm 

Vận 

xuất gỗ 

- Xói mòn đất 

- Tạo ra lắng cặn ở 

các lòng suối 

 

 

x 

 ▪ Giảm thiểu 

mật độ đường 

vận xuất, 

không vượt 

quá 500m/ha, 

diện tích bãi 

gỗ <900m2 

▪ Áp dụng 

phương pháp 

vận xuất gỗ 

ngược dốc ở 

những nơi có 

thể 

Trong 

lúc thực 

hiện và 

giám sát 

định kỳ 

hàng 

năm 

Vận 

chuyển 

gỗ 

- Gây nén đất, xói 

mòn đất trên các 

tuyến đường 

 

x 

 ▪ Xây dựng hệ 

thống rãnh 

biên 

Trong 

lúc thực 

hiện 
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 ▪ Ngừng hoạt 

động vận 

chuyển khi 

trời mưa 

▪ Chăm sóc bảo 

dưỡng kịp 

thời, đúng kỹ 

thuật trên các 

tuyến đường 

vận chuyển. 

 

V. Kết luận và kiến nghị 

5.1. Kết luận 

- Báo cáo đã tìm hiểu và đánh giá những tác động tích cực hiện tại và dự 

báo tác động tích cực lâu dài của hoạt động sản xuất cao su đến môi trường và đa dạng 

sinh học trên địa bàn. 

- Đã xác định được những tác động tiêu cực hiện tại và dự báo tác động tiêu 

cực tiềm ẩn có thể xảy ra nếu người dân không thực hiện đúng quy trình và biện pháp 

kỹ thuật. Một số vấn đề tồn tại ở đây như đốt thực bì trước trồng rừng và sau khai thác, 

rác thải từ túi bầu và rác thải sinh hoạt, tuy nhiên các vấn đề này chỉ ở mức trung bình 

và có thể khắc phục được. 

- Tồn tại lớn nhất trên địa bàn đánh giá là vấn đề rác thải . Đây là mối lo 

ngại cả về yếu tố kinh tế xã hội và yếu tố môi trường. Ngoài ra, việc kiểm soát lửa khi 

đốt thực bì nếu không được thực hiện tốt sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng hơn đó là nguy 

cơ cháy rừng cho các hộ dân lân cận. 

- Các yếu tố môi trường bị ảnh hưởng bởi các tác động của hoạt động sản 

xuất kinh doanh lâm nghiệp chủ yếu là môi trường đất và môi trường nước. Trong các 

yếu tố môi trường này, môi trường đất là yếu tố bị ảnh hưởng nhiều nhất do nó là nơi 

xảy ra tất cả các hoạt động sản xuất. 

- Người dân trong vùng đã có ý thức bảo vệ hành lang ven khe suối, duy trì 

và bảo vệ khu vực đai xanh vùng đệm. Các diện tích đã trồng sát mép suối sẽ được giữ 

lại để bảo vệ hạn chế việc sạt lỡ ven khe suối. 

- Dựa trên kết quả dự báo tác động tiêu cực tiềm ẩn, đã đề xuất các giải 

pháp giảm thiểu tác động tiêu cực nhằm đem lại môi trường tốt nhất cho con người, các 

sinh vật khác và cảnh quan. 

5.2. Kiến nghị 

Ngoài các giải pháp cụ thể đã đề xuất ở kết quả trên, chúng tôi có một số khuyến 

nghị như sau: 

- Đối với việc đốt dọn thực bì, cần tuyên truyền để chủ rừng biết tác hại của 

việc đốt thực bì đền môi trường và sinh vật xung quanh. Đồng thời hướng dẫn chủ rừng 

tuân thủ quy trình xử lý thực bì, phòng chống cháy rừng trong việc đốt có kiểm soát và 

tiến tới trồng rừng không đốt thực bì. 

- Tăng cường hoạt động giám sát từ người dân, chủ rừng và các tổ chức có 

trách nhiệm. Trong đó vai trò của ban Quản lý Nhóm cần được nâng cao hơn nữa, thường 

xuyên phối hợp với các điểm thu mua tại các xã kiểm tra giám sát sự tuân thủ của người 
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dân nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và khắc phục các hoạt động không tuân thủ, đặc 

biệt liên quan đến xử lý thực bì, vấn đề rác thải và an toàn lao động trong quá trình khai 

thác và vận chuyển mủ/gỗ. 

- Tăng cường việc bảo vệ vùng đệm ven khe suối, cần thay đổi loài cây 

trồng ở những khu vực hành lang ven khe suối, trong đó ưu tiên các loài cây bản địa. 

- Tăng cường giám sát các khu vực gáp ranh có móc ranh giới, các khu vực 

có dấu hiệu và nguy cơ bị xói mòn, sạt lỡ vào mùa mưa, để kịp thời phát hiện và có biện 

pháp giảm thiểu phù hợp. 

- Tăng cường tuyên truyền và tổ chức các lớp tập huấn về an toàn lao động, 

kỹ thuật lâm sinh và khai thác tác động thấp cho các hộ/nhà thầu trồng và nhóm khai 

thác. 

- Qua phỏng vấn và giám sát hiện trường trồng rừng cho thấy phần lớn các 

hộ gia đình mua phân bón từ các cửa hàng trong địa phương, không rõ tên, xuất xứ, 

không theo dõi và lưu giữ thông tin và cũng không được hướng dẫn đầy đủ về cách sử 

dụng phân bón, hoá chất BVTV một cách hiệu quả. Do vậy, cần tăng cường tuyên 

truyền, vận động và tập huấn nâng cao nhận thức của người dân trong việc mua và sử 

dụng phân bón và các loại hoá chất BVTV. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Phiếu phỏng vấn hộ gia đình (EIA) 

Nội dung: “ Đánh giá tác động môi trường” 

I. THÔNG TIN HỘ GIA ĐÌNH 

Câu 1. Họ và tên: .................................................................................................  

Câu 2. Địa chỉ:  ....................................................................................................  

Câu 3. Điện thoại:  ............................................................................................... 

 .........................................................................................................................................  

Câu 4. Độ tuổi? ....................................................................................................  

a) Dưới 40 tuổi:     b) Từ 41 đến 50 tuổi: 

c) Từ 51 đến 60 tuổi    d) Trên 60 tuổi 

Câu 5. Dân tộc? 

a) Kinh     b) Dân tộc thiểu số (ghi cụ 

thể):.................. 

II. NỘI DUNG PHỎNG VẤN 

Câu 1. Gia đình ông/bà bắt đầu tham gia sản xuất Cao su năm nào? 

..........................................đã khai thác được bao nhiêu lần? ............................................  

Câu 2. Trước khi trồng Cao su gia đình ông/bà xử lý thực bì bằng cách nào? 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

Câu 3. Khi trồng Cao su túi bầu ông/bà xử lý thế nào? (Bóc bỏ túi bầu và bỏ lại 

rừng hay thu gom vào một vị trí cố định). 

 ................................................................................................................................  

Câu 4. Trong quá trình trồng, chăm sóc rừng ông/bà có sử dụng hóa chất, phân 

bón, thúc trừ sâu, thuốc diệt cỏ gì hay không? 

1. Có 

Tên loại hóa chất, phân bón, thuốc trừ sâu đã dùng?   

 ................................................................................................................................  

Liều lượng dùng như thế nào?  

 ................................................................................................................................  

Có được tập huấn sử dụng không?  

 ................................................................................................................................  

Có sử dụng trang phục bảo hộ lao động gì khi sử dụng không?  

 ................................................................................................................................  

2. Không 

Câu 5. Khi khai thác rừng trồng ông/bà có mở đường vận xuất vận chuyển  

không? 

1. Có, Đường vận xuất, vận chuyển này có được thiết kế từ trước không? 

 ...........................................................................................................................................  

            Mức độ xói mòn đất do mở đường vận xuất vận chuyển theo ông/bà đánh già là 

thế nào? (yếu, trung bình, mạnh)

 ...........................................................................................................................................  

2. Không 

Câu 6. Gia đình ông/bà có áp dụng các biện pháp cải tạo đất, chống xói mòn đất 

không? 

1. Có, Biện pháp gì? 
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 ................................................................................................................................  

2. Không, Tại sao? 

 ................................................................................................................................  

Câu 7. Khi  khai thác bằng cưa xăng hoặc các thiết bị khác, có hiện tượng xăng, 

dầu chảy và thấm xuống đất không? 

1. Có, ông/bà xử lý như thế nào? 

 ................................................................................................................................  

2. Không 

Câu 8. Rác thải của tổ khai thác mủ/gỗ có được thu gom, xử lý hay không? 

1. Có, ông/bà xử lý như thế nào? 

 ................................................................................................................................  

2. Không 

Câu 9. Hoạt động khai thác mủ cao su có ảnh hưởng đến môi trường xung quanh 

không? 

1. Có, ảnh hưởng như thế nào? 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

Ông/bà xử lý như thế nào? 

2. Không 

 

---Xin cảm ơn ông/bà đã hợp tác--- 
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Phụ lục 2: Danh sách các hộ dân tiến hành khảo sát hiện trường 

 

TT Họ và tên Năm trồng Xã Tỉnh 

1 Nguyễn Thị Kim Dung 2018 Phú Riềng Đồng Nai 

2 Trịnh Văn Huy 2018 Long Bình Đồng Nai 

3 Trịnh Văn Huy 2018 Long Bình Đồng Nai 

4 Trịnh Huy Anh 2017 Phú Trung Đồng Nai 

5 Trịnh Huy Anh 2017 Phú Trung Đồng Nai 

6 Trịnh Hoài Linh 2017 Bình Tân Đồng Nai 

7 Nguyễn Xuân Hoàng 2016 Thọ Sơn Đồng Nai 

8 Nguyễn Đình Hoạch 2016 Thọ Sơn Đồng Nai 

9 Nguyễn Đình Hoạch 2016 Thọ Sơn Đồng Nai 

10 Dương Bá Khiêm 2015 Phú Riềng Đồng Nai 

11 Danh Dư 2015 Phú Riềng Đồng Nai 

12 Lê Thị Liệu 2015 Bình Tân Đồng Nai 

13 Nguyễn Văn Khanh 2014 Thọ Sơn Đồng Nai 

14 Vũ Văn Đức 2014 Đồng Xoài Đồng Nai 

15 Hoàng Thị Thơm 2014 Đồng Xoài Đồng Nai 

16 Phùng Phú Phước 2013 Tân Hưng Đồng Nai 

17 Phùng Phú Phước 2013 Tân Hưng Đồng Nai 

18 Hà Thị Phúc 2013 Tân Hưng Đồng Nai 

19 Lưu Tấn Thành 2012 Long Hưng Đồng Nai 

20 Hoàng Thị Hương 2012 Tân Hưng Đồng Nai 

21 Phùng Thị Hà Phương 2012 Tân Hưng Đồng Nai 

22 Phùng Phú Phong 2012 Tân Hưng Đồng Nai 

23 Lưu Tấn Thành 2012 Phú Riềng Đồng Nai 

24 Phan Tấn Thanh 2011 Phú Riềng Đồng Nai 

25 Trịnh Thị Diễm Chi 2011 Phú Trung Đồng Nai 

26 Trịnh Hoài Linh 2011 Bình Tân Đồng Nai 

27 Nguyễn Văn Chiến 2010 Long Hưng Đồng Nai 

28 Nguyễn Thị Hạnh 2010 Bình Tân Đồng Nai 

29 Hồ Thị Mộng Liên 2010 Tân Hưng Đồng Nai 

30 Nguyễn Văn Thuận 2009 Phú Riềng Đồng Nai 

31 Trịnh Văn Huy 2009 Long Bình Đồng Nai 

32 Danh Don 2009 Phú Riềng Đồng Nai 

33 Lạc Thanh Hải 2008 Phú Riềng Đồng Nai 

34 Trần Thanh Vân  2008 Phú Riềng Đồng Nai 

35 Phạm Văn Tiệp 2008 Đăng Hà Đồng Nai 

36 Phạm Văn Vĩnh 2007 Phú Riềng Đồng Nai 

37 Nguyễn Thị Anh Thư 2007 Phú Riềng Đồng Nai 

38 Nguyễn Văn Khanh 2007 Thọ Sơn Đồng Nai 

39 Nguyễn Kính 2006 Phú Riềng Đồng Nai 

40 Danh Dong 2006 Phú Riềng Đồng Nai 
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41 Lưu Tấn Sáu 2006 Phú Riềng Đồng Nai 

42 Nguyễn Tiến Trung 2005 Long Hà Đồng Nai 

43 Lưu Tấn Sáu 2005 Phú Riềng Đồng Nai 

44 Vũ Văn Nghìn 2005 Bình Tân Đồng Nai 

45 Nguyễn Văn Thành 2004 Bình Tân Đồng Nai 

46 Lưu Tấn Sáu 2004 Phú Riềng Đồng Nai 

47 Lưu Tấn Sáu 2004 Phú Riềng Đồng Nai 
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Phụ lục 3: Danh sách phỏng vấn 
 

TT Họ và tên Xã Tỉnh 

1 Đàm Ngọc Quý Long Hà Đồng Nai 

2 Nguyễn Tiến Trung Long Hà Đồng Nai 

3 Chu Phúc Toàn  Phú Riềng Đồng Nai 

4 Lưu Tấn Thành  Phú Riềng Đồng Nai 

5 Danh Dong  Phú Riềng Đồng Nai 

6 Lần Thị Ngọc Phương  Phú Riềng Đồng Nai 

7 Kiều Thị Tám  Phú Riềng Đồng Nai 

8 Nguyễn Kim Hùng  Phú Riềng Đồng Nai 

9 Phùng Phú Phong  Tân Hưng Đồng Nai 

10 Phùng Phú Phước  Tân Hưng Đồng Nai 

11 Hoàng Thị Hương Bình Tân Đồng Nai 

12 Hồ Khắc Minh Bình Tân Đồng Nai 

13 Lê Thị Liệu Bình Tân Đồng Nai 

14 Lê Thị Quỳnh Anh Bình Tân Đồng Nai 

15 Nguyễn Thị Hạnh Bình Tân Đồng Nai 

16 Phạm Văn Tiệp Bình Tân Đồng Nai 

17 Nguyễn Văn Chiến Bình Tân Đồng Nai 

18 Hồ Thị Mộng Liên Bình Tân Đồng Nai 

19 Lê Hoàng Anh Bình Tân Đồng Nai 

20 Trịnh Văn Huy Bình Tân Đồng Nai 

21 Nguyễn Văn Sáu Phú Nghĩa Đồng Nai 

22 Dương Bá Khiêm Phú Riềng Đồng Nai 

23 Trịnh Hoài Linh Phú Trung Đồng Nai 

24 Vũ Văn Phúc Phú Trung Đồng Nai 
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Phụ lục 4. Một số hình ảnh 

 

 
 

 
 

      
 
 
 

 

Phỏng vấn các hộ 

thành viên và hộ 

dân xung quanh 

khu vực chứng 

chỉ 
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Khảo sát hiện trường kết hợp đo đếm trữ 

lượng cao su 

 

 

Tuần tra bảo vệ diện tích RTN tại BQL RPH Bù Đốp 
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